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	TỈNH ỦY TIỀN GIANG
                  *

       Số 60-CTr/TU

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiền Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2024


CHƯƠNG TRÌNH

thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo,
 không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

-----
Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình thực hiện như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sau gần 7 năm (kể từ ngày 23/10/2017) Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và qua 04 đợt thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra của EC tại Việt Nam, kết quả chống khai thác IUU đạt được những kết quả tích cực, được EC ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác IUU; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng”, nếu để tình trạng này kéo dài, nguy cơ bị nâng lên cảnh báo “Thẻ đỏ” là rất cao.
Thực hiện Công văn 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định đạt được một số kết quả như: các tàu cá hoạt động trên biển đều được cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng; xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU đặc biệt là tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; giám sát chặt chẽ tàu cá cập cảng, rời cảng; đảm bảo việc cấp xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác đúng quy định và không có sai sót. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ; tuy nhiên, nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, nhóm tàu có khả năng vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối, tàu vượt ranh giới vẫn còn xảy ra; do đó, cần có giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm các tình trạng nêu trên, tiến tới cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” khai thác IUU trong thời gian sớm nhất.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Quan điểm

Công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” khai thác IUU trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản phù hợp với đặc thù của địa phương; đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; khẩn trương khắc phục những hạn chế, góp phần cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” trong việc khai thác IUU.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của chống khai thác IUU; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong kiểm soát các hoạt động tàu cá trên biển, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản khai thác bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài.
3. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, vai trò của người đứng đầu, nhất là các địa phương có quản lý tàu cá, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững Ngành Thủy sản.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và ngư dân nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư. 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện thiết thực, có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; Chương trình thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện các đợt cao điểm thông tin truyền thông, đa dạng hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan các quy định pháp luật chống khai thác IUU; tích cực tuyên truyền, vận động, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân có ý định vi phạm, đặc biệt là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, phê phán các hành vi vi phạm quy định chống khai thác IUU, các vụ việc vi phạm bị truy tố, xét xử, xử phạt vi phạm hành chính.

2. Triển khai tốt các quy định pháp luật liên quan chống khai thác IUU

Triển khai thực hiện tốt Công điện 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

3. Triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật

- Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá trên địa bàn đảm bảo nắm chắc thực trạng (số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa, hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình...); xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

- Tổ chức làm việc, trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu cá của tỉnh thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

- Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về bờ, mất kết nối trên 6 tháng, 01 năm); lập danh sách theo dõi, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

- Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng (kể cả cảng cá, bến cá tư nhân) phải có đầy đủ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, đánh dấu tàu cá), có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo hoạt động bình thường theo quy định khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản từ lúc rời cảng, xuất bến qua các đồn/trạm biên phòng đến khi nhập bến, cập cảng.

- Quản lý, kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động ngoài tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

- Thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật thủy sản trên các vùng biển, đặc biệt là tại các vùng biển giáp ranh; vừa tuyên truyền, vận động, cảnh báo, vừa ngăn chặn, xử lý kịp thời tàu cá, ngư dân cố tình vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

4. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài

- Kiểm soát 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá) phải được giám sát và truy xuất nguồn gốc (đảm bảo về nhật ký khai thác, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, sản lượng và thành phần loài phù hợp với nghề khai thác, đặc biệt lưu ý theo dõi, kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp chuyển tải trên biển, sản lượng đối với loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm,...).

- Khẩn trương hoàn thiện, sử dụng đồng bộ, thống nhất hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định đối với công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác. Tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự).
5. Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU
- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp vừa tuyên truyền, vận động, vừa theo dõi, kiểm soát ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ và trên biển, kiên quyết ngăn chặn, không để tình trạng tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Điều tra, xử lý 100% các trường hợp vi phạm được phát hiện.

- Bảo đảm công cụ, phương tiện, bố trí đủ lực lượng (Kiểm ngư, Biên phòng, Công an, Thanh tra chuyên ngành...) phối hợp với chính quyền cơ sở (xã/phường/thị trấn) tích cực tuyên truyền, vận động, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tình trạng tàu cá, ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xác minh, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá mua bán, chuyển nhượng không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định. 

- Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu.

6. Về bố trí nguồn lực và thanh tra, kiểm tra, giám sát

Bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, lực lượng, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện) cho các cơ quan, lực lượng chức năng; tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện cao điểm thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư, Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát các cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật liên quan để triển khai thực hiện.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản và chủ động giám sát việc thực hiện công tác này.

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, TPHCM),

- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,


- Các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh,

- Cấp ủy huyện và tương đương,

- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (TH),
- Phòng Tổng hợp,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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